
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

THỜI KHÓA BIỂU số 1
Thực hiện từ ngày 05-09-2024

THỨ TIẾT 10 Toán 10 Lí 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10A1 10A2

Tiết 1  CC-TNHN - NgHà  CC-TNHN - Cúc CC-TNHN - Hi  ềnT  CC-TNHN - Huy  CC-TNHN - ĐMai CC-TNHN - Th  ủyS CC-TNHN - PTh  ảoS  CC-TNHN - LinhV  CC-TNHN - NgaV  CC-TNHN - DươngH CC-TNHN - Tuy  ết

Tiết 2  Sinh - KNga  Hóa - DươngH  HĐTN - Hoài Toán - Phư  ợng Tin - Qu  ỳnh  CNNN - PhươngS Đ  ịa - NgânĐ  Văn - LinhV  Văn - NgaV Anh - H  ạnhA Lí - Tuy  ết

Tiết 3  Lí - NgHà  GDĐP - ThúyHàV Văn - H  ằngV Toán - Phư  ợng Tin - Qu  ỳnh Đ  ịa - Thụ Văn - BTh  ủy  Văn - LinhV  Toán - Hưng Anh - H  ạnhA  Hóa - HươngH

Tiết 4  Toán - Đăng  Lí - TrHà  GDĐP - ThúyHàV  Hóa - HươngH  Lí - Tùng  Toán - ĐHương Văn - BTh  ủy  Anh - LinhA  Toán - Hưng CNCN - Hi  ềnCN  Anh - DuyênA

Tiết 5  Toán - Đăng  Lí - TrHà  Lí - GiangL Tin - Qu  ỳnh CNCN - Hi  ềnCN  Toán - ĐHương  GDĐP - ThúyHàV  Anh - LinhA Đ  ịa - NgânĐ  Lí - Tùng  Anh - DuyênA

Tiết 1  QPAN - Kiên  TD - Huynh  Hóa - DươngH  Văn - Huy  TD - ĐôngTD  TD - AnhTD CNNN - PTh  ảoS  Văn - LinhV  Văn - NgaV Anh - H  ạnhA  TD - HòaTD

Tiết 2  Văn - LinhV  Văn - Cúc  Hóa - DươngH  TD - Huynh  Hóa - DuyênH Đ  ịa - Thụ S  ử - HuyềnS  GDKT&PL - VânCD  Văn - NgaV Văn - H  òaV  Văn - Huy

Tiết 3  TD - HàTD  Văn - Cúc  Sinh - Tăng  Lí - Khiêm  HĐTN - Hoài  Anh - Minh S  ử - HuyềnS M  ĩ thuật - GiangMT GDĐP - H  òaV  QPAN - NgânQP  Sinh - QAnh

Tiết 4 CNCN - Hi  ềnCN Anh - Hi  ềnA Toán - Hi  ềnT S  ử - Tâm  Toán - Đăng  Anh - Minh  QPAN - Kiên  TD - HàTD Anh - Th  ủyA  Toán - ĐôngT  QPAN - NgânQP

Tiết 5 Hóa - Hu  ế Anh - Hi  ềnA Toán - Hi  ềnT  HĐTN - Hoài  Toán - Đăng M  ĩ thuật - GiangMT Văn - BTh  ủy CNNN - PTh  ảoS Anh - Th  ủyA  Toán - ĐôngT Lí - Tuy  ết

Tiết 1  Lí - NgHà Anh - Hi  ềnA S  ử - Dung  Hóa - HươngH  Lí - Tùng  GDĐP - ThúyHàV Đ  ịa - NgânĐ Đ  ịa - Yến  Anh - ThuA  Sinh - NThanh  HĐTN - Hoài

Tiết 2 S  ử - Tâm Lí - Tuy  ết  TD - ĐôngTD Toán - Phư  ợng CNCN - Hi  ềnCN  QPAN - Kiên Văn - BTh  ủy  HĐTN - Hoài  Anh - ThuA  Lí - Tùng Tin - KTh  ủy

Tiết 3  HĐTN - Hoài Lí - Tuy  ết Hóa - Huy  ềnB Toán - Phư  ợng  Văn - ThúyHàV  Văn - TháiHà S  ử - HuyềnS  GDKT&PL - VânCD Tin - KTh  ủy CNCN - Hi  ềnCN GDĐP - BTh  ủy

Tiết 4  Văn - LinhV Sinh - CH  ải Hóa - Huy  ềnB  Văn - Huy  Hóa - DuyênH  Văn - TháiHà S  ử - HuyềnS M  ĩ thuật - GiangMT  Lí - Khiêm  Toán - ĐôngT  Sinh - QAnh

Tiết 5  Văn - LinhV  Văn - Cúc  Sinh - Tăng  Văn - Huy Tin - KTh  ủy M  ĩ thuật - GiangMT  GDKT&PL - VânCD  Anh - LinhA  HĐTN - Hoài  Toán - ĐôngT Lí - Tuy  ết

Tiết 1 Hóa - Hu  ế  Lí - TrHà Hóa - Huy  ềnB  Anh - ThuA  Toán - Đăng  Văn - TháiHà S  ử - Thuận Đ  ịa - NgânĐ  Toán - Hưng  Hóa - DươngH Toán - Phư  ợng

Tiết 2  GDĐP - ThúyHàV  QPAN - Kiên  TD - ĐôngTD  TD - Huynh  Toán - Đăng  Văn - TháiHà M  ĩ thuật - GiangMT Đ  ịa - NgânĐ  Toán - Hưng Văn - H  òaV Toán - Phư  ợng

Tiết 3 Anh - Hi  ềnA  Hóa - DươngH  CNNN - KNga Sinh - CH  ải  TD - ĐôngTD  TD - AnhTD Toán - Phư  ợng  TD - HàTD Đ  ịa - NgânĐ Văn - H  òaV  Anh - DuyênA

Tiết 4  Toán - Đăng  Toán - PhươngT  Anh - Minh Sinh - CH  ải S  ử - Dung  CNNN - PhươngS Toán - Phư  ợng GDĐP - H  òaV Anh - Th  ủyA  Lí - Tùng  Văn - Huy

Tiết 5  Toán - Đăng  Toán - PhươngT  Anh - Minh  GDĐP - ThúyHàV  Lí - Tùng Đ  ịa - Thụ CNNN - PTh  ảoS  Văn - LinhV Anh - Th  ủyA GDĐP - H  òaV  Văn - Huy

Tiết 1  Toán - LNga  Toán - PhươngT  Lí - GiangL  QPAN - Kiên Tin - KTh  ủy  Toán - ĐHương  TD - HòaTD Đ  ịa - Yến  Lí - Khiêm  HĐTN - Hoài Toán - Phư  ợng

Tiết 2  Toán - LNga  Toán - PhươngT  QPAN - Kiên Sinh - CH  ải Tin - KTh  ủy  Toán - ĐHương  GDKT&PL - VânCD Đ  ịa - Yến  TD - ĐôngTD  TD - HàTD Toán - Phư  ợng

Tiết 3 Hóa - Hu  ế Sinh - CH  ải Toán - Hi  ềnT  Lí - Khiêm  Anh - ĐMai  Anh - Minh Anh - H  ạnhA  QPAN - Kiên GDKT&PL - Di  ệu S  ử - Dung  Hóa - HươngH

Tiết 4  Lí - NgHà  TD - Huynh Toán - Hi  ềnT  Hóa - HươngH  QPAN - Kiên S  ử - ThủyS Anh - H  ạnhA CNNN - PTh  ảoS  Văn - NgaV  Hóa - DươngH  TD - HòaTD

Tiết 5  SHL-TNHN - NgHà  SHL-TNHN - Cúc SHL-TNHN - Hi  ềnT  SHL-TNHN - Huy  SHL-TNHN - ĐMai SHL-TNHN - Th  ủyS SHL-TNHN - PTh  ảoS  SHL-TNHN - LinhV  SHL-TNHN - NgaV  SHL-TNHN - DươngH SHL-TNHN - Tuy  ết
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10A3 10A4 10A5 10A6 11 Toán 11 Lí 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa

 CC-TNHN - PLinh  CC-TNHN - HoaĐ CC-TNHN - Hu  ệ  CC-TNHN - PNgaT  CC-TNHN - HươngH CC-TNHN - TrHi  ền CC-TNHN - VTh  ủyT  CC-TNHN - Vinh  CC-TNHN - Tình  CC-TNHN - NThanh CC-TNHN - H  ảiV

GDĐP - BTh  ủy  Văn - Cúc Văn - Hu  ệ Đ  ịa - HoaĐ  CNCN - Vinh Văn - H  ảiV Sinh - PTh  ảoS GDKT&PL - H  ằngCD  Văn - Huy  CNNN - Tình S  ử - ThủyS M  ĩ thuật - GiangMT

CNCN - Hi  ềnCN  CNNN - PhươngS M  ĩ thuật - GiangMT  Toán - PNgaT  Sinh - QAnh  Lí - Ngà GDĐP - PTh  ảoS Sinh - T  ạo  Văn - Huy S  ử - Sen Toán - VTh  ủyT  CNNN - Tình

 Sinh - Xuân  Lí - Khiêm  HĐTN - Hoài  Toán - PNgaT  Sinh - QAnh Tin - TrHi  ền  Văn - TháiHà Toán - Phư  ợng  Lí - Thư Đ  ịa - Yến Văn - Hi  ềnV Văn - H  ảiV

 Lí - Khiêm Đ  ịa - HoaĐ GDKT&PL - Di  ệu Pháp - Chi  ến  Hóa - HươngH  Hóa - Trâm  Văn - TháiHà  Hóa - HòaH Tin - TrTh  ủy Đ  ịa - Yến Văn - Hi  ềnV S  ử - Tâm

 Hóa - DuyênH  GDĐP - ThúyHàV  CNNN - KNga  QPAN - NgânQP  GDĐP - QAnh  Anh - DươngA  HĐTN - Vinh S  ử - Tâm Tin - TrTh  ủy Văn - TrTh  ủyV Đ  ịa - HoaĐ Đ  ịa - HạnhĐ

 Văn - ThúyHàV  CNNN - PhươngS S  ử - Dung  Lí - Khiêm  CNCN - Vinh  Anh - DươngA  Lí - NhungL  TD - ĐôngTD Tin - TrTh  ủy Văn - TrTh  ủyV  QPAN - Quân  TD - HàTD

 Văn - ThúyHàV Đ  ịa - HoaĐ  Anh - LinhA CNNN - PTh  ảoS Lí - Tuy  ết HĐTN - Huy  ềnHP  CNNN - KNga  Hóa - HòaH  TD - HòaTD  Anh - KMai GDKT&PL - H  ằngCD Văn - H  ảiV

 HĐTN - Hoài  Toán - ĐHương  Anh - LinhA Pháp - Chi  ến HĐTN - Huy  ềnHP  Lí - Tùng  Anh - DuyênA  GDĐP - PhươngS  QPAN - Quân GDĐP - T  ình S  ử - ThủyS GDKT&PL - H  ằngCD

 Anh - LinhA  Toán - ĐHương Đ  ịa - NgaĐ Pháp - Chi  ến Văn - Th  ảoV  Lí - Tùng  Anh - DuyênA HĐTN - Hi  ềnCN  Hóa - DuyênH GDKT&PL - H  ằngCD S  ử - ThủyS  CNNN - Tình

 Toán - PLinh  QPAN - NgânQP  TD - ĐôngTD Văn - Hu  ệ Lí - Tuy  ết Văn - H  ảiV  Hóa - HòaH  Lí - Thư S  ử - Tâm  TD - Huynh  Anh - KMai Đ  ịa - HạnhĐ

 Toán - PLinh  TD - HòaTD Văn - Hu  ệ S  ử - Thuận  Hóa - HươngH Văn - H  ảiV  Hóa - HòaH  Anh - DuyênA  Toán - HoaT Đ  ịa - Yến  Anh - KMai Đ  ịa - HạnhĐ

 Lí - Khiêm  Văn - Cúc M  ĩ thuật - GiangMT  Anh - LinhA  Anh - ThuA Toán - Hi  ềnT  Lí - NhungL  Anh - DuyênA  Toán - HoaT Toán - Tuy  ển  GDĐP - NThanh GDĐP - T  ình

 QPAN - NgânQP  GDKT&PL - VânCD  Toán - Hưng  Anh - LinhA  Toán - TAnh  Lí - Ngà Sinh - PTh  ảoS Toán - Phư  ợng  TD - HòaTD Văn - TrTh  ủyV Văn - Hi  ềnV Văn - H  ảiV

 Hóa - DuyênH  Lí - Khiêm  Toán - Hưng CNNN - PTh  ảoS  Toán - TAnh  Lí - Ngà  Văn - TháiHà Toán - Phư  ợng  Lí - Thư Văn - TrTh  ủyV  Sinh - NThanh Văn - H  ảiV

 Anh - LinhA Đ  ịa - HoaĐ  CNNN - KNga Văn - Hu  ệ  QPAN - Quân Toán - Hi  ềnT S  ử - Tâm Sinh - T  ạo  Anh - HoaA Văn - TrTh  ủyV  Sinh - NThanh M  ĩ thuật - GiangMT

 Anh - LinhA  Văn - Cúc Văn - Hu  ệ Đ  ịa - HoaĐ  Anh - ThuA Toán - Hi  ềnT  Anh - DuyênA Sinh - T  ạo  Anh - HoaA Văn - TrTh  ủyV  CNNN - KNga  Toán - PNgaT

 Hóa - DuyênH  Văn - Cúc Văn - Hu  ệ  Toán - PNgaT  Anh - ThuA  TD - Huynh Hóa - Hu  ế  Văn - NgTrang  GDĐP - PhươngS M  ĩ thuật - GiangMT S  ử - Sen Đ  ịa - Thụ

 Văn - ThúyHàV  Toán - ĐHương Đ  ịa - NgaĐ  Toán - PNgaT  Toán - ĐôngT  CNCN - Vinh Hóa - Hu  ế  Văn - NgTrang Tin - TrTh  ủy HĐTN - Huy  ềnHP S  ử - Sen Đ  ịa - Thụ

S  ử - ThủyS  Toán - ĐHương GDĐP - H  ằngV GDKT&PL - Di  ệu  Toán - ĐôngT S  ử - Sen  Lí - NhungL  Anh - DuyênA Tin - TrTh  ủy  CNNN - Tình HĐTN - Th  ắm  Anh - HoaA

 Toán - PLinh S  ử - Dung  Toán - Hưng  Anh - LinhA  TD - Huynh Toán - Hi  ềnT Toán - VTh  ủyT  Hóa - HòaH  Hóa - DuyênH  Anh - KMai  TD - HàTD  QPAN - Quân

 Toán - PLinh  HĐTN - Hoài  Toán - Hưng Văn - Hu  ệ  Toán - ĐôngT  QPAN - Quân  Hóa - HòaH  Sinh - Xuân  Anh - HoaA  Anh - KMai Toán - VTh  ủyT GDKT&PL - H  ằngCD

 TD - ĐôngTD  Anh - Lan  Anh - LinhA Văn - Hu  ệ  Toán - ĐôngT  Hóa - Trâm  CNNN - KNga  Sinh - Xuân  Toán - HoaT Toán - Tuy  ển Toán - VTh  ủyT  TD - HàTD

CNCN - Hi  ềnCN  GDKT&PL - VânCD Đ  ịa - NgaĐ  Lí - Khiêm Lí - Tuy  ết Tin - TrHi  ền  TD - HàTD Toán - Phư  ợng  Văn - Huy  QPAN - Quân Đ  ịa - HoaĐ  Toán - PNgaT

 SHL-TNHN - PLinh  SHL-TNHN - HoaĐ SHL-TNHN - Hu  ệ  SHL-TNHN - PNgaT  SHL-TNHN - HươngH SHL-TNHN - TrHi  ền SHL-TNHN - VTh  ủyT  SHL-TNHN - ĐôngTD  SHL-TNHN - Vinh  SHL-TNHN - Tình  SHL-TNHN - NThanh SHL-TNHN - H  ảiV

BUỔI SÁNG



11 Anh 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 12 Toán 12 Lí 12 Hóa 12 Sinh 12 Tin

 CC-TNHN - Sen  CC-TNHN - Thân CC-TNHN - Th  ắm CC-TNHN - T  ạo  CC-TNHN - NgânĐ  CC-TNHN - NgaĐ  CC-TNHN - KNga  CC-TNHN - NhungL  CC-TNHN - TTrang  CC-TNHN - Xuân  CC-TNHN - Năng CC-TNHN - Hi  ềnCN

 Lí - Thư  Hóa - Trâm Toán - Hi  ềnT Sinh - T  ạo  Văn - TTrang HĐTN - Th  ắm Đ  ịa - Thúy  Lí - NhungL Tin - TrHi  ền Toán - Th  ảoT  HĐTN - VânCD  Anh - ĐMai

Đ  ịa - HoaĐ  Toán - Thân GDKT&PL - H  ằngCD  Lí - Năng Đ  ịa - NgânĐ  Văn - NgTrang Pháp - Chi  ến  Hóa - HòaH  Anh - ĐMai Toán - Th  ảoT  Toán - PLinh  Toán - NhungT

 Anh - NgaA  Toán - Thân CNCN - Th  ắm  Hóa - Trâm  Lí - Ngà Đ  ịa - NgaĐ  Toán - HoaT Anh - H  ạnhA S  ử - Tâm  Hóa - Hùng  Toán - PLinh  Hóa - HàH

 Anh - NgaA Sinh - PTh  ảoS  Lí - Thư Tin - VHi  ền  Toán - PNgaT  Sinh - QAnh  Toán - HoaT Anh - H  ạnhA CNCN - Th  ắm  Hóa - Hùng GDĐP - Huy  ềnA  Lí - Ngà

 Lí - Thư  QPAN - Quân  TD - HàTD Tin - VHi  ền GDKT&PL - H  ằngCD  GDĐP - PhươngS  GDKT&PL - ThanhCD  Lí - NhungL CNCN - Th  ắm  Hóa - Hùng  QPAN - Khang  Toán - NhungT

CNCN - Th  ắm  Anh - ThuA  Lí - Thư S  ử - Tâm  QPAN - NgânQP Đ  ịa - NgaĐ Đ  ịa - Thúy  TD - HòaTD  QPAN - Khang TD - D  ũng Văn - Th  ảoV  Toán - NhungT

S  ử - Sen  Anh - ThuA  Hóa - DuyênH  GDĐP - PhươngS  TD - Huynh  Toán - ĐHương  Lí - Năng Sinh - CH  ải S  ử - Tâm Toán - Th  ảoT Văn - Th  ảoV CNCN - Hi  ềnCN

Văn - Hi  ềnV GDĐP - PTh  ảoS  Anh - DươngA  HĐTN - Vinh  Anh - NgaA  GDKT&PL - ThanhCD  Văn - Cúc Văn - BTh  ủy  Lí - TrHà Văn - H  ảiV  Toán - PLinh  Lí - Ngà

Văn - Hi  ềnV  Lí - Ngà  Anh - DươngA  Lí - Năng  Anh - NgaA S  ử - VânS  Văn - Cúc  Hóa - HòaH  Lí - TrHà Văn - H  ảiV  Sinh - Tăng  Tin - Long

Toán - Tuy  ển Văn - Hi  ềnV HĐTN - Hi  ềnCN  Anh - HoaA  Toán - PNgaT  Toán - ĐHương  Toán - HoaT  Toán - PhươngT  TD - AnhTD  Lí - GiangL  Lí - Năng  Tin - Long

GDKT&PL - H  ằngCD Văn - Hi  ềnV  Văn - Huy  Anh - HoaA  Toán - PNgaT  Toán - ĐHương  QPAN - NgânQP  Toán - PhươngT  Lí - NgHà Tin - VHi  ền S  ử - Dung  Tin - Long

 TD - HòaTD GDKT&PL - H  ằngCD  Lí - Thư  TD - Huynh Đ  ịa - NgânĐ  QPAN - NgânQP Đ  ịa - Thúy  Hóa - HòaH  HĐTN - ThanhCD S  ử - Dung  Sinh - Tăng S  ử - Sen

 Anh - DuyênA  Hóa - Trâm GDKT&PL - H  ằngCD  Toán - HoaT  TD - Huynh  CNNN - Tình  Anh - HoaA Văn - BTh  ủy  Anh - ĐMai Anh - Hi  ềnA  Sinh - Tăng Văn - H  ằngV

 Anh - DuyênA  Anh - ThuA Toán - Hi  ềnT  Hóa - Trâm GDKT&PL - H  ằngCD  Sinh - QAnh  Anh - HoaA Văn - BTh  ủy  Anh - ĐMai Anh - Hi  ềnA Hóa - Huy  ềnA Văn - H  ằngV

 GDĐP - PhươngS TD - D  ũng  Anh - DươngA  Lí - Năng  Lí - Ngà  Văn - NgTrang  GDKT&PL - ThanhCD  Toán - PhươngT Tin - TrHi  ền  Hóa - Hùng Hóa - Huy  ềnA Văn - H  ằngV

CNCN - Th  ắm  Lí - Ngà  Hóa - DuyênH Văn - Hi  ềnV S  ử - VânS  Toán - ĐHương  TD - HàTD  Toán - PhươngT  Toán - Thân  Hóa - Hùng Hóa - Huy  ềnA  Toán - NhungT

HĐTN - Huy  ềnHP S  ử - ThủyS S  ử - Tâm Văn - Hi  ềnV CNCN - Th  ắm  CNNN - Tình S  ử - VânS  QPAN - Quân  Hóa - HàH Toán - Th  ảoT Tin - Qu  ỳnh  Tin - Long

Văn - Hi  ềnV Sinh - PTh  ảoS  TD - HàTD  Toán - HoaT  Văn - TTrang  Anh - HoaA  CNNN - KNga  Lí - NhungL  Lí - NgHà  QPAN - Quân TD - D  ũng  Tin - Long

 Lí - Thư  HĐTN - Vinh  GDĐP - PhươngS  Toán - HoaT  Văn - TTrang  GDKT&PL - ThanhCD  Văn - Cúc S  ử - VânS  Lí - NgHà Anh - Hi  ềnA S  ử - Dung  Hóa - HàH

Văn - Hi  ềnV TD - D  ũng  Văn - Huy  Anh - HoaA  Văn - TTrang  Văn - NgTrang  Toán - HoaT Toán - Tuy  ển  GDĐP - Trâm  Sinh - Xuân  Sinh - Tăng  Lí - Ngà

 TD - HòaTD  Lí - Ngà  Văn - Huy  TD - Huynh  Anh - NgaA  Văn - NgTrang Pháp - Chi  ến Toán - Tuy  ển  Toán - Thân Tin - VHi  ền  Sinh - Tăng  TD - AnhTD

 Anh - NgaA GDKT&PL - H  ằngCD  Hóa - DuyênH Văn - Hi  ềnV  HĐTN - Vinh Đ  ịa - NgaĐ Pháp - Chi  ến  TD - HòaTD  Toán - Thân  Lí - GiangL  Toán - PLinh  QPAN - Quân

 Anh - NgaA  Toán - Thân CNCN - Th  ắm Sinh - T  ạo Đ  ịa - NgânĐ TD - D  ũng  Văn - Cúc Tin - KTh  ủy  Văn - TTrang Văn - H  ảiV Văn - Th  ảoV S  ử - Sen

 SHL-TNHN - Sen  SHL-TNHN - Thân SHL-TNHN - Th  ắm SHL-TNHN - T  ạo  SHL-TNHN - NgânĐ  SHL-TNHN - NgaĐ  SHL-TNHN - KNga  SHL-TNHN - NhungL  SHL-TNHN - TTrang  SHL-TNHN - Xuân  SHL-TNHN - Năng SHL-TNHN - Hi  ềnCN

BUỔI SÁNG



12 Văn 12 Sử 12 Địa 12 Anh 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

CC-TNHN - Thu  ận CC-TNHN - Th  ụ CC-TNHN - BTh  ủy  CC-TNHN - LNga CC-TNHN - Huy  ềnB  CC-TNHN - NhungT CC-TNHN - Hu  ế CC-TNHN - Th  ảoV CC-TNHN - Th  ảoT  CC-TNHN - GiangL

S  ử - Thuận  CNNN - NThanh Tin - VHi  ền  Toán - LNga Hóa - Huy  ềnB  Hóa - HàH Hóa - Hu  ế Văn - Th  ảoV  Lí - Năng  Lí - GiangL

 GDĐP - HàH Tin - VHi  ền Đ  ịa - Thúy  Lí - NhungL  Sinh - Xuân  Lí - Thư  Lí - GiangL Đ  ịa - NgaĐ  Anh - DươngA S  ử - Thuận

Anh - Hi  ềnA Đ  ịa - Thụ  GDKT&PL - VânCD  Văn - Nhàn Văn - H  ằngV S  ử - HuyềnS  Toán - TAnh GDKT&PL - Di  ệu  Anh - DươngA  Văn - NgTrang

Anh - Hi  ềnA  Toán - PLinh  Toán - Thân  Văn - Nhàn Toán - Th  ảoT Tin - TrHi  ền  Toán - TAnh S  ử - HuyềnS Đ  ịa - NgaĐ  CNNN - Tình

 Toán - TAnh Đ  ịa - Thụ  GDKT&PL - VânCD  Toán - LNga TD - D  ũng  Anh - Minh Sinh - CH  ải S  ử - HuyềnS S  ử - Dung  Anh - KMai

Đ  ịa - HạnhĐ S  ử - VânS  TD - AnhTD  Toán - LNga Toán - Th  ảoT  Anh - Minh  Toán - TAnh GDKT&PL - Di  ệu Tin - VHi  ền  Anh - KMai

 TD - AnhTD S  ử - VânS GDĐP - Chi  ến  GDKT&PL - VânCD Anh - H  ạnhA TD - D  ũng  QPAN - Quân  HĐTN - ThanhCD GDKT&PL - Di  ệu  QPAN - Kiên

Văn - Hu  ệ Tin - VHi  ền Đ  ịa - Thúy  Anh - Lan Anh - H  ạnhA Tin - TrHi  ền Hóa - Hu  ế Đ  ịa - NgaĐ Toán - Th  ảoT  Văn - NgTrang

Văn - Hu  ệ  Toán - PLinh Đ  ịa - Thúy  Anh - Lan S  ử - Sen S  ử - HuyềnS Tin - TrHi  ền Tin - VHi  ền Toán - Th  ảoT  Văn - NgTrang

S  ử - Thuận  TD - HòaTD S  ử - VânS Tin - TrHi  ền Tin - VHi  ền  Toán - NhungT GDĐP - Chi  ến  Toán - LNga  HĐTN - ThanhCD  Toán - Hưng

 CNNN - Tình  HĐTN - ThanhCD  CNNN - NThanh S  ử - VânS S  ử - Sen  Toán - NhungT  Lí - GiangL  Toán - LNga  GDĐP - HàH  Toán - Hưng

Anh - Hi  ềnA GDĐP - Chi  ến  TD - AnhTD  Văn - Nhàn  Lí - Năng  Hóa - HàH Tin - TrHi  ền  QPAN - Kiên Tin - VHi  ền  Lí - GiangL

 Văn - Nhàn S  ử - Tâm Đ  ịa - Thúy Đ  ịa - HạnhĐ Toán - Th  ảoT  Lí - Thư  Văn - NgTrang  Anh - KMai  TD - AnhTD  HĐTN - ThanhCD

 Văn - Nhàn S  ử - Tâm Đ  ịa - Thúy  Lí - NhungL Toán - Th  ảoT Sinh - CH  ải  Văn - NgTrang S  ử - HuyềnS S  ử - Dung  CNNN - Tình

Tin - Qu  ỳnh  Toán - PLinh S  ử - VânS  Văn - Nhàn Anh - H  ạnhA  Toán - NhungT  TD - AnhTD Văn - Th  ảoV Toán - Th  ảoT Pháp - Chi  ến

 Văn - Nhàn  Toán - PLinh  CNNN - NThanh Tin - TrHi  ền Hóa - Huy  ềnB GDĐP - Chi  ến S  ử - Thuận Văn - Th  ảoV  Lí - Năng GDKT&PL - Di  ệu

 Văn - Nhàn  QPAN - Kiên  Anh - DươngA TD - D  ũng Văn - H  ằngV  HĐTN - ThanhCD Anh - H  ạnhA  Lí - NhungL GDKT&PL - Di  ệu  Toán - Hưng

 Toán - TAnh  Anh - DươngA  Toán - Thân  Toán - LNga Văn - H  ằngV  Lí - Thư  HĐTN - ThanhCD Tin - VHi  ền  Văn - LinhV Đ  ịa - HạnhĐ

 Toán - TAnh  Anh - DươngA  Toán - Thân Đ  ịa - HạnhĐ Tin - VHi  ền Sinh - CH  ải Hóa - Hu  ế  Toán - LNga Đ  ịa - NgaĐ  Văn - NgTrang

 Toán - TAnh  GDKT&PL - VânCD Tin - VHi  ền  Anh - Lan GDĐP - Chi  ến Văn - H  ằngV Anh - H  ạnhA  TD - AnhTD  Anh - DươngA Đ  ịa - HạnhĐ

Đ  ịa - HạnhĐ  Văn - TTrang  Anh - DươngA  Anh - Lan TD - D  ũng Văn - H  ằngV Anh - H  ạnhA  Lí - NhungL S  ử - Dung GDKT&PL - Di  ệu

 TD - AnhTD Đ  ịa - Thụ  Anh - DươngA  GDKT&PL - VânCD Hóa - Huy  ềnB  Toán - NhungT  Toán - TAnh Văn - Th  ảoV  Văn - LinhV  Anh - KMai

 CNNN - Tình  CNNN - NThanh Văn - BTh  ủy  Lí - NhungL  Lí - Năng  Anh - Minh  Lí - GiangL  Toán - LNga Toán - Th  ảoT S  ử - Thuận

SHL-TNHN - Thu  ận SHL-TNHN - Th  ụ SHL-TNHN - BTh  ủy  SHL-TNHN - LNga SHL-TNHN - Huy  ềnB  SHL-TNHN - NhungT SHL-TNHN - Hu  ế SHL-TNHN - Th  ảoV SHL-TNHN - Th  ảoT  SHL-TNHN - GiangL

BUỔI SÁNG





TRƯỜNG TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

THỜI KHÓA BIỂU số 1
Thực hiện từ ngày 05-09-2024

THỨ TIẾT 10 Toán 10 Lí 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10A1 10A2

Tiết 1  TD - HàTD S  ử - Dung  Anh - Minh  Anh - ThuA  Anh - ĐMai  HĐTN - Hoài Toán - Phư  ợng  Toán - Hưng  QPAN - Kiên

Tiết 2 CNCN - Hi  ềnCN Tin - Qu  ỳnh  CNNN - KNga  Anh - ThuA  Anh - ĐMai GDKT&PL - Di  ệu Toán - Phư  ợng  Toán - Hưng  TD - ĐôngTD

Tiết 3 M  ĩ thuật - GiangMT GDKT&PL - Di  ệu

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1  Sinh - KNga  Hóa - DươngH  Lí - GiangL  Sinh - QAnh  GDĐP - ThúyHàV  Văn - NgaV Anh - H  ạnhA  Toán - Hưng S  ử - Dung  Sinh - NThanh  Hóa - HươngH

Tiết 2 Anh - Hi  ềnA Tin - Qu  ỳnh Văn - H  ằngV  Sinh - QAnh  Văn - ThúyHàV  Văn - NgaV  HĐTN - Hoài  Toán - Hưng Tin - KTh  ủy  Hóa - DươngH S  ử - Tâm

Tiết 3 Anh - Hi  ềnA  HĐTN - Hoài Văn - H  ằngV Tin - Qu  ỳnh  Văn - ThúyHàV GDKT&PL - Di  ệu  TD - HòaTD S  ử - Dung  Lí - Khiêm  TD - HàTD Tin - KTh  ủy

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

BUỔI CHIỀU

C2

C3

C7

C4

C5

C6



10A3 10A4 10A5 10A6 11 Toán 11 Lí 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa

 TD - Huynh Văn - Th  ảoV  Anh - DươngA Toán - VTh  ủyT  TD - ĐôngTD  CNCN - Vinh M  ĩ thuật - GiangMT GDKT&PL - H  ằngCD  Anh - HoaA

 HĐTN - Hoài Văn - Th  ảoV  TD - Huynh Toán - VTh  ủyT  Văn - NgTrang  HĐTN - Vinh GDKT&PL - H  ằngCD  TD - HàTD  Anh - HoaA

GDĐP - H  ằngV  Anh - KMai

 Sinh - Xuân  TD - HòaTD  TD - ĐôngTD GDKT&PL - Di  ệu S  ử - Tâm  GDĐP - PhươngS  TD - HàTD  Lí - Thư  Toán - HoaT  TD - Huynh Toán - VTh  ủyT  HĐTN - Vinh

 Lí - Khiêm  Anh - Lan GDKT&PL - Di  ệu Đ  ịa - HoaĐ  TD - Huynh  Hóa - Trâm Toán - VTh  ủyT  QPAN - Quân  CNCN - Vinh Toán - Tuy  ển  CNNN - KNga  Toán - PNgaT

 TD - ĐôngTD  Anh - Lan  QPAN - NgânQP  TD - Huynh  Hóa - HươngH  CNCN - Vinh  QPAN - Quân GDKT&PL - H  ằngCD  Lí - Thư Toán - Tuy  ển Văn - Hi  ềnV  Toán - PNgaT

BUỔI CHIỀU



11 Anh 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 12 Toán 12 Lí 12 Hóa 12 Sinh 12 Tin

Toán - Tuy  ển  CNNN - KNga Sinh - CH  ải  Văn - TTrang TD - D  ũng  Anh - KMai  GDĐP - HàH

Toán - Tuy  ển  Lí - Năng S  ử - VânS  Văn - TTrang S  ử - Dung  Anh - KMai  HĐTN - VânCD

 QPAN - Quân  Anh - HoaA  GDĐP - Trâm  Hóa - HàH  HĐTN - ThanhCD  Lí - Năng CNCN - Hi  ềnCN

Toán - Tuy  ển  Toán - Thân  QPAN - NgânQP  Hóa - Trâm  Toán - PNgaT  Anh - HoaA HĐTN - Th  ắm Tin - KTh  ủy  Hóa - HàH GDĐP - Huy  ềnA Tin - Qu  ỳnh  Anh - ĐMai

GDKT&PL - H  ằngCD Văn - Hi  ềnV Toán - Hi  ềnT  QPAN - NgânQP CNCN - Th  ắm  Anh - HoaA  TD - HàTD Anh - H  ạnhA  TD - AnhTD  Lí - GiangL TD - D  ũng  Anh - ĐMai

Đ  ịa - HoaĐ  Hóa - Trâm Toán - Hi  ềnT  Toán - HoaT  GDĐP - PhươngS TD - D  ũng  GDĐP - NThanh  HĐTN - ThanhCD  Toán - Thân  Sinh - Xuân  Anh - KMai  TD - AnhTD

BUỔI CHIỀU



12 Văn 12 Sử 12 Địa 12 Anh 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

 GDKT&PL - VânCD S  ử - VânS Văn - BTh  ủy  HĐTN - ThanhCD  Lí - Năng Văn - H  ằngV  Văn - NgTrang  TD - AnhTD  QPAN - Quân  TD - HòaTD

 QPAN - Kiên  Anh - DươngA Văn - BTh  ủy  Anh - Minh  HĐTN - ThanhCD TD - D  ũng Sinh - CH  ải  GDĐP - Trâm  TD - AnhTD Pháp - Chi  ến

Tin - Qu  ỳnh  TD - HòaTD  QPAN - Kiên  Anh - Minh Pháp - Chi  ến

 GDKT&PL - VânCD  Văn - TTrang  HĐTN - ThanhCD TD - D  ũng  QPAN - Quân  QPAN - Kiên  TD - AnhTD  Anh - KMai  Văn - LinhV S  ử - Thuận

 HĐTN - ThanhCD  Văn - TTrang  Toán - Thân S  ử - VânS  Sinh - Xuân  Hóa - HàH S  ử - Thuận  Anh - KMai  Văn - LinhV  TD - HòaTD

S  ử - Thuận  GDKT&PL - VânCD S  ử - VânS  QPAN - Kiên  Toán - Hưng

BUỔI CHIỀU
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